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I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 	Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm:
Câu 1. Khi tứ giác ABCD nội tiếp thì góc ABC bằng:
   A. Góc BCA      		B. Góc ADC         	C. Góc ngoài tại đỉnh D.   D. Góc BDC           

Câu 2. Hệ phương trình   có nghiệm bằng:
A. (x; y) = (-1; 5)	B. (x; y) = (1; 5)     C. (x; y) = (-1; -5)          	D. (x; y) = (1; -5)
Câu 3. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, biết . Khi đó  bằng: 
                 	 	B.                   	 C.                        	 D. 
Câu 4. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây cung thì:
     A. Đi qua trung điểm của dây cung ấy.	  B. Không đi qua trung điểm của dây cung ấy.
     C. Bằng dây cung ấy.				  D. Gấp đôi dây cung ấy
Câu 5. Hàm số nào sau đây có đồ thị đi qua điểm (- 1 ; 3):
     A.  y = x2	           	  B. y = - x2  			C. y = -3x2	          	 	D. y = 3x2 
          Câu 6. Trong các phương trình sau đây phương trình nào vô nghiệm:
     A. x2 - 2x + 1 = 0[image: ]     	  B. -30x2 + 4x + 2011      C. x2 + 3x - 2010   		D. 5x2 - 10x + 7

Câu 7. Phương trình x + 10x + 21 = 0 có 2 nghiệm là:
     A. 3 và 7         		  B. -3 và -7         		C. 3 và -7         		D. -3 và 7
Câu 8. Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác là giao điểm của ba đường gì trong tam giác đó?
   A. Đường cao        B. Đường trung tuyến.        C. Đường trung trực      D. Đường phân giác
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
[bookmark: _GoBack]Bài 1 (1,5 điểm). Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) 2x2- x - 6 = 0             b) 3x2 – 2x – 3 = 0	c) [image: ]

Bài 2 (1 điểm). Cho (P) có phương trình   
a) Vẽ đồ thị (P)
        	b) Tìm tọa độ các điểm thuộc (P) có tung độ bằng 8.
Bài 3 (1,5 điểm). Một hình chữ nhật có chu vi bằng 150m. Biết rằng nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật đi 6m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích hình chữ nhật ban đầu tăng lên 15m2. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu.         
Bài 4 (3,5 điểm). Cho đường tròn (O), một dây AB và một điểm C ở ngoài đường tròn (C nằm trên tia BA). Gọi  D là trung điểm  AB.  Đường thẳng OD cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung lớn AB). Tia CP cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K.
a) Chứng minh tứ giác PDKI là tứ giác nội tiếp      
b) Chứng  minh  CI.CP = CK.CD
c) Chứng minh: IKP = ICQ
d) Giả sử A, B, C cố định. Chứng minh rằng khi đường tròn (O) thay đổi nhưng vẫn đi qua A, B thì đường thẳng  QI  luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 5 (0,5 điểm). Giải phương trình 

------Chúc các em làm bài tốt!-------


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
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I. Phần trắc nghiệm : (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	D
	D
	B
	D



II. Phần tự luận: (8 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(1,5đ)
	a) 2x2- x - 6 = 0              
Tính được  = 49

 x1 = 2 và x2 =  
	
0,25

0,25

	
	
b) 3x2 – 2x – 3 = 0
Tính được ’= 12

 
	
0,25

0,25


	
	c) ĐK: x ≠ 2; y ≠ 1

Giải tìm được  

So sánh với ĐK và kết luận  
	0,25



0,25

	Bài 2 (1đ)
	a) Lập bảng: 
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y
	2
	
 
	0
	

	2


Vẽ đồ thị đúng, đẹp
	

0,25


0,25

	
	b) Xác định được 2 điểm (-4; 8) và (4; 8)
	0,5

	Bài 3 (1,5đ)
	Gọi chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là x (m)
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là y (m)  (ĐK: x, y >0)
Lập luận ra pt: 2(x + y) = 150
                      x + y = 75  (1)
Lập luận ra pt: (x – 6)(y + 5) = xy + 15
                      5x – 6y = 45 (2)
Giải hệ pt được x = 45, y = 30 (TM)
Vậy chiều dài hình chữ nhật ban đầu là 45m, chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là 30m.
	
0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

	Bài 4 (3,5đ)
	Vẽ hình đúng đến câu a
[image: ]
	0,25

	
	a) Chứng minh PDK = 900
Chứng minh tứ giác PIKD nội tiếp
	0,25
0,5

	
	b) Chứng minh CIK ∽  CDP (g.g)
   CI . CP = CK . CD
	0,5
0,5

	
	c) Chứng minh IKP =  IDP
Chứng minh tứ giác CIDQ nội tiếp
ICQ = IDP 
 IKP =  ICQ
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	d) Chứng minh CI . CP = CA . CB

 CK . CD = CA . CB  không đổi
 K cố định
Vậy khi đường tròn (O) thay đổi nhưng vẫn đi qua A, B thì đường thẳng QI luôn đi qua điểm K cố định
	

0,25


0,25

	Bài 5 (0,5đ)
	


  (; )





9x - 3 = 0  x = 1/3 (Thỏa mãn điều kiện)
Kết luận: x = 1/3
	



0,25


0,25



* Chú ý: Học sinh làm đúng bằng cách khác cũng cho điểm tương đương                                                            
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